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tế : 3 \WIKIPEDIA 


ứ Bách khoa toàn thư mở 

v Lá 
Tăng Xán 
Bách khoa toàn thư mở Wikipedia 


Đại sư Tăng Xán (zh. sengcàn {* #š, ja. S0Sữn), (529- 613), là Thiê`n sư Trung, Quô c, Tổ thứ ba của Thiê`n 


tông, nô ¡ pháp Nhị tổ Huệ Khả và là thâ ` y của Tứ tổ Đạo Tín. Sau khi được â n khả, Sư lang thang đây đó, „mm. + 
sô ng ân đật không ai biê“t. Ngoài Thiê ` n sư Đạo Tín, Sư có truyê`n pháp cho một vị tăng người Â“n Độ là Tì- E' — ã1 
ni-đa-lưu-chi, người sau này đem Thiê`n tông sang Việt Nam. Sư cũng là tác giả của Tín tâm mình, một tác 6 “2S {8 
phẩm trứ danh, râˆt phố biên trong giới thiê `n. : HỆ 

+ 


Cơ duyên 


Niên hiệu Thiên Bình, năm thứ hai đời Bă c Tê`, Sư lúc đó VÔ ˆ n là cư sĩ, tuổi khoảng 40, người đâ ` y bệnh tật, 
mụn nhọt. Nghe danh Tổ Huệ Khả giáo hóa pháp môn Thiê`n Tông, sư ngưỡng mộ liê`n đê“n yê“t kiê“n và 
được đại ngộ. 


Sư đê“n đỉnh lễ rô `¡ hỏi: "Đệ tử mình đâ `y tật bịnh, thinh Hòa thượng sám tội cho". Tổ bảo: " Đem tội ra đây ta 
sám cho". Sư im lặng lúc lâu, bạch: "Con kiê“m tội mãi mà chắng thâˆy được". Tô nói: "Ta đã sám hô ˆ¡ cho ông 
xong rô `¡ đó, ông nên nương theo Phật, pháp, tăng mà an trụ”. Cư sĩ bạch:" Nay gặp Hòa thượng thì biê ˆt thê 
nào là tăng rô `¡ nhưng xin hỏi cái gì gọi là Phật và pháp?” Tổ đáp: "Tâm â y là Phật, tâm âˆy là pháp. Pháp, 
Phật không hai, Tăng bảo cũng vậy". Sư nói: "Nay mới biê“t tánh tội chăng ở trong, không ở ngoài, không ở giữa, cũng như tâm â/ y, Phật và pháp 
không hai vậy". Tô biêˆt đã ngộ, râˆt coi trọng là pháp khí, bèn cho cạo tóc xuâÍt gia, nói:" Ông là bảo vật cửa Phật của ta, nên lâˆy tên là Tăng 
Xán" (Xán là Xán thôi, một loại ngọc quý). 


Đại sư Tăng Xán 


Ngày 18/3 cùng năm, sư làm lễ thọ giới cụ túc tại chùa Quang Phúc, từ đó mụn nhọt, bệnh tật của sư cũng giảm dâ `n. 
Sư ở lại thị giả tổ Huệ Khả được 2 năm, một hôm Tổ bảo: "Bô` Đê` Đạt Ma từ Thiên Trúc xa xôi đê“n đây, đã đem Chánh pháp nhãn tạng cùng 
tâ m tín y mật truyê n cho ta, nay trao lại cho ông, ông nên giữ gìn, đừng đê dứt đoạn”. Và tô nói kệ truyê n pháp: 

Phiên âm: 


Bản lai duyên hữu địa 
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Nhân địa chủng hoa sinh 

Bản lai vô hữu chủng 

Hoa điệc bâ Ít tă `ng sinh 

Tạm dịch: 

Xưa nau nhân có đâ  t 

Từ đâ ˆt giô “ng hoa sinh 

Xưa nau không có giô ng 

Hoa cũng chẳng từng sinh. 
Tổ trao Y cà sa và Pháp xong, nói: "Ông nhận giáo pháp của ta rô `i nên tìm vào núi sâu ân dật chưa thể đi giáo hóa ngay được, không bao lâu nữa 
sẽ xảy ra quô c nạn”. Sư nói: "Thâ y đã biê t trước, cúi xin chỉ dạy”. Tô nói:" Không phải ta biê t trước mà đâ y là lời của Đạt Ma truyê n lại lời 
huyê ` _n ký của Bát-nhã Đa-la cho ta: “Trong tâm tuy tô ˆt ngoài lại xâ ˆ u, đúng là vậy. Ta so sánh niên đại, chính là nhă m lúc nâ `y đây. Ông hãy 


suy gãm lời xưa, đừng để vương thê“ nạn. Còn ta do còn vướng nợ nhiê `u đời trước, nay câ`n phải trả. Hãy khéo ân náu, đợi đê“n thời cơ hãy đi 
giáo hóa”. 


Thời Hậu Chu, vua Võ Đê“ hủy diệt Phật pháp, sư tới lui núi Tử Sơn, huyện Thái Hô `. Chăng ở nơi nào cô định trong hơn 1o năm, mọi người bâ ˆy 
giờ đê u không biêˆt đê“n sư. 

Sau khi truyê `n y và tâm yê“u cho đệ tử Đao Tín xong, sư đêˆn núi La Phù, ở đây trong 2 năm. Sau đó vê` ở chùa Sơn Cô“c 1 tháng, mọi người hay 
tin đã kéo nhau đê n thiê t đàn cúng dường. 


Vào niên hiệu Đại Nghiệp năm thứ hai, Bính Dâ `n, ngày 15 tháng 1o, Sư sau khi tuyên giảng tâm yêˆu Phật pháp cho bô“n chúng xong ,chă“p tay 
dưới cội cây lớn mà tịch. Vua Đường Huyê n Tông ban hiệu là Giám Trí Thiê n sư, tháp hiệu Giác Tịch. 


Tham khảo 


=.Fo Guang Ta-tz'u-tien ffÿY62ã#83. Fo Guang Ta-tz'u-tien pien-hsiu wei-yuan-hui {3¿k#£ä#mlZ£Z=NÑft. Taipei: Fo-Guang ch'u-pan-she, 
1988. (Phật Quang Đại Từ điên. Phật Quang Đại Từ điên biên tu uỷ viên hội. Đài Bắc: Phật Quang xuât bản xã, 1988.) 
"m Das Lexikon der Östlichen Weisheitslehren, Bern 1986. 
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„ Thích Thanh Từ: Thiên sư Trung Hoa I-III. TP HCM 1990, 1995. 
m Dumoulin, Heinrich: 


Geschichte des Zen-Buddhismus l. Indien und China, Bern & Mũnchen 1985. 
Geschichte des Zen-Buddhismus ll. Japan, Bern & Mũnchen 1986 


Bảng các chữ viết tắt 
bo.: Bod skad x-z=-, tiếng Tây Tạng | ja.: H48 tiếng Nhật | ko.: #†~0|, tiếng Triều Tiên | 
pi.: Pãli, tiếng Pali | sa.: Sanskrit tit@d1l, tiếng Phạn | zh.: ft chữ Hán 
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